
Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Cao Văn Chiều 05/11/87 Thanh Khê Thanh Hà Hải Dương LT03 2 LT03 2 LT03 2
2 Đỗ Thiện Mão 20/10/86 Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh LT03 2 LT03 2 LT03 2
3 Lê Văn Phong 30/05/88 Nam Đồng TP Hải Dương LT03 2 LT03 2 LT03 2
4 Vũ Văn Tưởng 24/05/86 Chi Lăng Bắc Thanh Miện Hải Dương LT03 2 LT03 2 LT03 2

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Dương Thị Cự 02/02/88 Mỹ Yên Đại Từ Thái Nguyên LT04 1 44K 1 43R 1
2 Nguyễn Văn Hảo 10/05/83 Sơn Trung Nam Sơn Bắc Ninh LT04 1 44K 1 43R 1
3 Nguyễn Văn Ngân 11/02/84 Tiền Phong Mê Linh Vĩnh Phúc LT04 1 44K 1 43R 1
4 Chu Thị Thu Nhanh 10/11/88 Tân Dân Sóc Sơn Hà Nội LT04 1 44K 1 43R 1
5 Nguyễn Thị Nhiên 16/06/86 Đình Tổ Thuận Thành bắc Ninh LT04 1 44K 1 43R 1
6 Bùi Đức Trọng 11/12/86 Phong Châu Đông Hưng Thái Bình LT04 1 44K 1 43R 1
7 đợt 2 Hoàng Thị Thu Hiền 22/05/85 Tiên Phong Phổ Yên Thái Nguyên LT04 1 44K 1 43R 1

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Nguyễn Hữu Chi 01/03/87 Khối 4 Nguyễn Du TP Hà Tĩnh LT05 1 LT04 1 LT04 2
2 Nguyễn Văn Dân 10/01/85 Nam Tiến Phổ Yên Thái Nguyên LT05 1 LT04 1 LT04 2
3 Lưu Đình Đông 27/12/84 Yên Phú Hàm Yên Tuyên Quang LT05 1 LT04 1 LT04 2
4 Bùi Xuân Đức 19/12/87 Phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh LT05 1 LT04 1 LT04 2
5 Nguyễn Viết Dũng 11/10/85 Tổ 34 TT Chùa Hang Đồng Hỷ Thái Nguyên LT05 1 LT04 1 LT04 2
6 Đỗ Lương Hà 27/03/87 Quảng Phú Hà ứng Hòa TP Hà Nội LT05 1 LT04 1 LT04 2
7 Lê Hữu Hiếu 13/03/88 Quảng Bạch Chợ Đồn Bắc Kạn LT05 1 LT04 1 LT04 2

Điện tử công suất

Ngày sinh

Cơ sở LT mạch 
điện 1

Kỹ thuật nhiệt

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ

Toán 3

Địa chỉ

Toán 3

Hoá học môi 
trường

Ngày sinh Địa chỉ

Vật lý 2 Cơ lý thuyết 2

TT Mã SV Họ Tên

Đại cương về kỹ 
thuật

TT Mã SV Họ

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tên

DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN THÔNG NĂM 2009 GHÉP LỚP HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM 2009-2010

Ngành Hệ thống điện 

Ngành Kỹ thuật Cơ khí



8 Nguyễn Ngọc Lương 01/09/88 Đồng Nguyên Từ Sơn Bắc Ninh LT05 1 LT04 1 LT04 2
9 Nguyễn Tiến Thuận 07/02/87 Đại Sảo Chợ Đồn Bắc Kạn LT05 1 LT04 1 LT04 2

10 Nông ích Tuấn 26/11/88 Bản Thi Chợ Đồn Bắc Kạn LT05 1 LT04 1 LT04 2
11 Vũ Thị Liên 16/10/87 Thanh Quang Đồng Tiến Phổ Yên Thái Nguy LT05 1 LT04 1 LT04 2
12 Đàm Thị Vân Hạnh 07/09/87 Trung Thành Phổ Yên Thái Nguyên LT05 1 LT04 1 LT04 2
13 Hoàng Văn Thức 10/07/87 Yên Thổ Bảo Lâm Cao Bằng LT05 1 LT04 1 LT04 2
14 Trần Xuân Tùng 10/08/88 TT Quế Kim Bảng Hà Nam LT05 1 LT04 1 LT04 2
15 Trần Đức Thìn 25/03/88 Sơn Hà Hữu Lũng Lạng Sơn LT05 1 LT04 1 LT04 2
16 Hoàng Thái Minh 05/04/86 Tổ 11 Tân Thịnh Thái Nguyên LT05 1 LT04 1 LT04 2
17 Lê Đình Hoành 11/08/87 Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang LT05 1 LT04 1 LT04 2
18 Phan Thị Ngọc 05/10/88 Hùng Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang LT05 1 LT04 1 LT04 2
19 Ngô Đức Anh 04/02/87 Yên Bắc Hưng Nguyên Nghệ An LT05 1 LT04 1 LT04 2
20 Nguyễn Đình Chiến 04/08/87 Hoằng Lộc Hoằng Hóa Thanh Hóa LT05 1 LT04 1 LT04 2
21 Vũ Văn Chinh 20/07/87 Kim Định Kim Sơn Ninh Bình LT05 2 LT04 1 LT04 2
22 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/86 Phương Khoan Sông Lô Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 2
23 Vi Ngọc Cường 18/11/88 Quyết Tiến Sơn Dương Tuyên Quang LT05 2 LT04 1 LT04 2
24 Vũ Ngọc Du 14/08/88 NN Trần Phú Văn Chấn yên Bái LT05 2 LT04 1 LT04 2
25 Nguyễn Văn Khánh 02/04/86 Bình Sơn Hùng Tiến Nam Đàn Nghệ An LT05 2 LT04 1 LT04 2
26 Nguyễn Minh Khôi 17/07/84 Thanh Trù Vĩnh Yên Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 2
27 Hoàng Ngọc Quang 23/06/87 Cao Thượng Tân Yên Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 2
28 Nguyễn Ngọc Quyền 17/05/88 Xuân Hồng Xuân Trường Nam Định LT05 2 LT04 1 LT04 2
29 Lưu Tiến Quỳnh 17/07/87 Hồng Việt Hòa An Cao Bằng LT05 2 LT04 1 LT04 2
30 Trần Thanh Sơn 16/08/84 Trung Thành Phổ Yên Thái Nguyên LT05 2 LT04 1 LT04 2
31 Hoàng Thanh 12/02/88 Xóm Trung Lương Tích Lương Thái Nguyên LT05 2 LT04 1 LT04 2
32 Vũ Văn Tiệp 10/05/87 Giao An Giao Thủy Nam Định LT05 2 LT04 1 LT04 2
33 Hoàng Văn Trí 30/07/86 Tú Xuyên Văn Quang Lạng Sơn LT05 2 LT04 1 LT04 2
34 Lưu Văn Tuấn 19/04/88 Khu C Nguyên Bình Cao Bằng LT05 2 LT04 1 LT04 2
35 Đinh Thị Bạch 28/12/87 Vũ Muộn Bạch Thông Bắc Kạn LT05 2 LT04 1 LT04 2
36 Lê Văn Hạnh 05/05/88 Xóm Hạ Thạch Hà TP Hà Tĩnh LT05 2 LT04 1 LT04 2
37 Nguyễn Đình Thanh 01/01/87 Ngọc Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 2
38 Nguyễn Trung Hiếu 02/12/88 Sơn La LT05 2 LT04 1 LT04 2
39 Lã Ngọc Đức 04/12/87 Vân Giang TP Ninh Bình LT05 2 LT04 1 LT04 2



Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Bùi Văn Bình 01/02/85 Mai Hùng Quỳnh Lưu Nghệ An LT04 1 LT04 2 LT04 1
2 Trần Văn Công 05/08/88 Nga Vịnh Nga Sơn Thanh Hóa LT04 1 LT04 2 LT04 1
3 Trần Văn Cương 02/05/88 Nguyên Lý Lý Nhân Hà Nam LT04 1 LT04 2 LT04 1
4 Lương Xuân Đặng 06/11/87 Minh Tân Kiến Thụy Hải Phòng LT04 1 LT04 2 LT04 1
5 Hoàng Lệ Hằng 22/10/88 Tổ 2 Tân Giang TX Cao Bằng LT04 1 LT04 2 LT04 1
6 Nguyễn Thị Hiên 20/06/88 Cù Vân Đại Từ Thái Nguyên LT04 1 LT04 2 LT04 1
7 Dương Hồng Huân 08/09/87 Đồng Yên Tích Lương Thái Nguyên LT04 1 LT04 2 LT04 1
8 Nguyễn Văn Hưng 27/05/86 Quỳnh Phương Quỳnh Lưu Nghệ An LT04 1 LT04 2 LT04 1
9 Lê Thanh Hương 22/03/87 Tự Lan Việt Yên Bắc Giang LT04 1 LT04 2 LT04 1

10 Lê Duy Lân 10/08/87 Tân Khánh Phú Bình Thái Nguyên LT04 1 LT04 2 LT04 1
11 Đoàn Văn Phước 24/03/87 Tân Liên Vĩnh Bảo Hải Phòng LT04 1 LT04 2 LT04 1
12 Phạm Thị Phượng 15/09/86 Vĩnh Tân Vĩnh Lộc Thanh Hóa LT04 1 LT04 2 LT04 1
13 Nguyễn Phương Quảng 02/09/88 Nam Khê Uông Bí Quảng Ninh LT04 1 LT04 2 LT04 1
14 Nguyễn Xuân Tuấn 10/07/88 Yết Kiêu Gia Lộc Hải Dương LT04 1 LT04 2 LT04 1
15 Hoàng Hữu Tùng 11/09/87 Quang Khải Tứ Kỳ Hải Dương LT04 1 LT04 2 LT04 1
16 Lê Văn Tuyên 09/04/87 Chiêu Yên Yên Sơn Tuyên Quang LT04 1 LT04 2 LT04 1
17 Nguyễn Trọng Vinh 17/10/88 Sài Đồng Long Biên Hà Nội LT04 1 LT04 2 LT04 1
18 Đào Duy Thương 18/10/87 La Hiên Võ Nhai Thái Nguyên LT04 1 LT04 2 LT04 1

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Nguyễn Văn Dũng 26/06/86 Lê Xá Mỹ Lộc Nam Định LT04 1 43R 1 44K 1
2 Nguyễn Quang Hiệu 01/09/82 Lương Phú Phú Bình Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
3 Phan Phi Hùng 10/06/86 Xóm 3 Phúc Hà Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
4 Phí Đức Thắng 05/08/88 Tổ 7 Tích Lương Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
5 Hoàng Văn Thỏa 14/09/88 TT Na Dương Lộc Bình Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
6 Trần Thị Thanh Thủy 16/10/87 Sơn Cẩm Phú Lương Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
7 Nguyễn Đình Toàn 20/10/85 Tổ 12 Quan Triều Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
8 Phạm Thị Vẻ 25/05/88 TT Thứa Lương Tài Bắc Ninh LT04 1 43R 1 44K 1

Cơ sở LT mạch 
điện 1

Kỹ thuật điện tử 
tương tự

TT Mã SV Họ Tên
Toán 3 KT đo lường 1

Ngày sinh Địa chỉ
Toán 3 Điện tử công suất

Ngày sinh Địa chỉ

TT Mã SV Họ Tên

Ngành Kỹ thuật điện 

Ngành Điện tử viễn thông



9 Dương Thị Vân Giang 10/09/85 Tổ 9 Túc Duyên Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
10 Phạm Thị HoàngHải 20/12/85 Tổ 3 Lương Châu Thái Nguyên LT04 1 43R 1 44K 1
11 Dương Minh Đức 08/09/78 Phú Xuyên TP Hà Nội LT04 1 43R 1 44K 1

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Lê Đức Anh 24/05/85 Cẩm Trung Cẩm Xuyên Hà Tĩnh LT04 2 43M 1 LT04 1
2 Trần Ngọc Bình 6/7/1989 Hợp Tiến Đồng Hỷ Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
3 Trần Nguyên Chiến 17/11/87 Giao yến Giao Thủy Nam Định LT04 2 43M 1 LT04 1
4 Nghiêm Duy Chính 05/06/87 Tân Dân Tĩnh Gia Thanh Hóa LT04 2 43M 1 LT04 1
5 Phan Văn Công 10/10/88 Thạch Trị Thạch Hà Hà Tĩnh LT04 2 43M 1 LT04 1
6 Đoàn Bá Duy 19/09/87 Hà Thượng Đại Từ Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
7 Nguyễn Thị Tha Hà 29/07/88 Tổ 14 Tân Thành Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
8 Nguyễn Văn Hải 10/10/81 Hợp Thịnh Hiệp Hòa Bắc Giang LT04 2 43M 1 LT04 1
9 Nguyễn Thị Hằng 20/03/85 Trương Sơn Lục Nam Bắc Giang LT04 2 43M 1 LT04 1

10 Trần Thị Hiện 11/10/87 Phú Cương Đại Từ Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
11 Nguyễn Hữu Hiệp 10/11/87 Hưng Đạo Chí Linh Hải Dương LT04 2 43M 1 LT04 1
12 Lê Thị Việt Hương 15/03/88 Tổ 6 Gia Sàng Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
13 Trần Văn Lâm 20/09/87 Nam Mỹ Nam Trực Nam Định LT04 2 43M 1 LT04 1
14 Tạ Văn Long 11/09/87 Hoàng Vân Hiệp Hòa Bắc Giang LT04 2 43M 1 LT04 1
15 Đặng Ngọc Quỳnh 15/04/83 Tổ 7 Tân Thịnh Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
16 Nguyễn Trường Sinh 05/06/86 An Khánh Đại Từ Thái Nguyên LT04 2 43M 1 LT04 1
17 Nguyễn Đăng Tùng 05/05/85 Việt Ngọc Tân Yên Bắc Giang LT04 2 43M 1 LT04 1

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Nghiêm Tuấn Anh 07/01/85 Xóm Ấm Hồng Tiến Phổ Yên Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43K 2
2 Hoàng Xuân Cúc 22/08/88 Phấn Mễ Phú Lương Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43K 2
3 Dương Minh Hoàng 21/11/88 Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43K 2
4 Đặng Mạnh Hùng 18/11/87 Yên Ninh Phú Lương Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43K 2
5 Trương Thị Thu Hương 02/04/87 Quỳnh Lưu Nho Quan Ninh Bình LT04 2 43P 2 43K 2

Cơ sở LT mạch 
điện 1

Toán 3 LTĐKTĐ

LTĐKTĐ

Ngành Kỹ máy tính

Ngày sinh Địa chỉ
Toán 3 Kỹ thuật điện tử số

TT Mã SV Họ Tên

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ

Ngành Kỹ thuật điện tử



6 Lường Văn Nguyệt 13/11/87 Khu 3 TT Na Dương Lộc Bình Lạng Sơn LT04 2 43P 2 43K 2
7 Dương Thị Phương 15/03/87 Quảng Chu Chợ Mới Bắc Kạn LT04 2 43P 2 43K 2
8 Trần Văn Thái 19/11/87 Tân Quang Sông Công Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43K 2
9 Ngọ Văn Thi 02/12/87 Xóm Non Chanh Tân Thành Phú Bình Thái N LT04 2 43P 2 43K 2

10 Bùi Thị Thúy 21/06/88 Khu IV TT Đông Triều Quảng Ninh LT04 2 43P 2 43K 2
11 Ma Lăng Văn 05/08/88 Xóm Đồng Nội Xâ Phúc Trìu TP Thái Nguyê LT04 2 43P 2 43K 2
12 Nguyễn Duy Long 01/08/1987 Phó Cò Sông Công Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43K 2

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Nguyễn Thị KimCương 13/07/88 Tổ 6 Tân Thành Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43P 1
2 Nguyễn Tiến Hiệu 06/11/88 Huống Thượng Đồng Hỷ Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43P 1
3 Trần Khánh Mai 28/08/88 Hà Thượng Đại Từ Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43P 1
4 Dương Thị ThanThủy 18/06/86 Tân Quang Sông Công Thái Nguyên LT04 2 43P 2 43P 1

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

Lớp HP 
lý thuyết

Tổ thảo 
luận

1 Nguyễn Thị Biên 05/10/88 TT Lim Tiên Du Bắc Ninh LT03 2 LT03 2 LT03 2
2 Lê Thùy Dung 11/07/88 Cố Nghĩa Lạc Thủy Hòa Bình LT03 2 LT03 2 LT03 2
3 Nguyễn Thị Hằng 23/08/87 Yên Lư Yên Dũng Bắc Giang LT03 2 LT03 2 LT03 2
4 Lý Quang Tiến 04/03/77 Hợp Thành Phương Tiến Định Hóa Thái Ngu LT03 2 LT03 2 LT03 2

Thái Nguyên ngày 22 tháng 01 năm 2010
P. Phòng Đào tạo 

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ
Vật lý 2 Cơ lý thuyết 2

Đại cương về kỹ 
thuật

Kỹ thuật điện tử số

Ngành Sư phạm cơ khí

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật

Ngành Sư phạm tin học 

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ

Toán 3


















